
Khóa K67 K68

Mốc điểm để xét  3.60  3.68

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL Đủ điều kiện để xét HB Học bổng (đ) Ngành

1 22022626  Hồ Hà Ngọc Nhất  12/09/2004  23  3.78 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 TTNT
2 22022666  Lê Việt Hùng  25/12/2004  30  3.76 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 TTNT
3 22022537  Đỗ Minh Nhật  09/04/2004  28  3.76 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 TTNT
4 22022617  Đỗ Thị Thùy Trang  19/10/2004  22  3.74 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 TTNT
5 22022540  Phạm Thị Kim Huệ  07/11/2004  29  3.73 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 TTNT
6 22022607  Phạm Công Đức  20/07/1999  23  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 TTNT
7 22022513  Trần Hùng Đức  19/03/2004  24  3.70 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 TTNT
8 22022515  Vũ Trung Hiếu  02/01/2004  23  3.69 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 TTNT
9 22022521  Nguyễn Văn Mạnh  22/06/2004  25  3.68 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 TTNT

10 22022605  Nguyễn Duy Minh Lâm  02/08/2004  24  3.67 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 TTNT
11 22022638  Dương Thị Thu Thảo  04/04/2004  24  3.67 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 TTNT
12 22022510  Nguyễn Công Hiếu  03/03/2004  28  3.65 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 TTNT
13 22022505  Chu Hữu Đăng Trường  14/12/2004  20  3.63 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 TTNT
14 22022633  Trần Kim Dũng  20/05/2004  24  3.62 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 TTNT
15 22022503  Nguyễn Nhật Minh  10/01/2004  20  3.62 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 TTNT
16 22022644  Nguyễn Tiến Dũng  02/10/2004  27  3.61 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 TTNT
17 22022549  Khổng Ngọc Anh  15/12/2004  24  3.60 Xuất sắc Xuất sắc 14.850.000 TTNT
18 22022501  Vũ Vân Long  21/09/2004  26  3.59 Xuất sắc Giỏi TTNT
19 22022670  Cao Xuân Nguyên  29/01/2004  21  3.58 Xuất sắc Giỏi TTNT
20 22022550  Đặng Văn Khải  03/01/2004  25  3.57 Xuất sắc Giỏi TTNT
21 22022645  Vũ Minh Tiến  03/08/2004  31  3.56 Xuất sắc Giỏi TTNT
22 22022533  Nguyễn Đức Minh  31/03/2004  24  3.55 Xuất sắc Giỏi TTNT
23 22022648  Phạm Quang Vinh  26/12/2003  28  3.54 Xuất sắc Giỏi TTNT
24 22022664  Đàm Văn Hiển  27/09/2004  19  3.54 Xuất sắc Giỏi TTNT
25 22022500  Nguyễn Quý Đang  25/01/2004  25  3.53 Xuất sắc Giỏi TTNT
26 22022673  Long Hoàng Vinh  30/08/2004  24  3.53 Xuất sắc Giỏi TTNT
27 22022656  Nguyễn Phương Trang  26/05/2004  22  3.50 Xuất sắc Giỏi TTNT



TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL Đủ điều kiện để xét HB Học bổng (đ) Ngành

28 22022604  Phạm Thành Long  01/01/2004  21  3.50 Xuất sắc Giỏi TTNT
29 22022602  Bùi Đức Mạnh  17/09/2004  27  3.48 Xuất sắc Giỏi TTNT
30 22022641  Hồ Lê Dương  21/04/2004  24  3.47 Xuất sắc Giỏi TTNT
31 22022635  Nguyễn Tông Quân  08/02/2004  27  3.46 Xuất sắc Giỏi TTNT
32 22022516  Nguyễn Mạnh Cường  29/09/2004  26  3.46 Xuất sắc Giỏi TTNT
33 22022546  Tạ Nguyên Dũng  21/09/2003  22  3.42 Xuất sắc Giỏi TTNT
34 22022559  Bùi Duy Quảng  05/09/2004  21  3.41 Xuất sắc Giỏi TTNT

1 23020386  Trần Khắc Phúc Khánh  01/12/2005  19  3.97 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 TTNT
2 23020409  Đào Tự Phát  02/07/2005  27  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 TTNT
3 23020353  Tô Tiến Đạt  05/07/2005  22  3.85 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 TTNT
4 23020443  Phan Quang Trường  11/11/2005  22  3.85 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 TTNT
5 23020373  Phạm Quốc Hùng  28/12/2005  18  3.81 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 TTNT
6 23020441  Nguyễn Công Trình  27/05/2005  33  3.80 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 TTNT
7 23020339  Phan Trần Mạnh Cường  28/09/2005  15  3.79 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 TTNT
8 23020413  Phạm Nhật Quang  03/08/2005  27  3.75 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 TTNT
9 23020401  Vũ Đức Minh  31/03/2005  18  3.75 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 TTNT

10 23020407  Đặng Minh Nguyệt  09/01/2005  15  3.73 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 TTNT
11 23020437  Tạ Nguyên Thành  16/04/2005  22  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 TTNT
12 23020324  Chu Thị Phương Anh  09/04/2005  15  3.71 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 TTNT
13 23020422  Nguyễn Đình Quyền  17/06/2005  18  3.68 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 TTNT
14 23020337  Nguyễn Thế Cương  11/07/2005  15  3.65 Xuất sắc Xuất sắc TTNT
15 23020350  Nguyễn Đăng Dương  28/06/2005  20  3.63 Xuất sắc Xuất sắc TTNT
16 23020390  Nguyễn Thị Ngọc Lan  14/11/2005  26  3.62 Xuất sắc Xuất sắc TTNT
17 23020379  Nguyễn Văn Huy  03/03/2005  18  3.62 Xuất sắc Xuất sắc TTNT
18 23020428  Nguyễn Hoàng Tú  24/01/2005  24  3.60 Xuất sắc Xuất sắc TTNT
19 23020349  Hoàng Văn Dương  01/02/2005  15  3.60 Xuất sắc Xuất sắc TTNT
20 23020417  Nguyễn Minh Quân  14/06/2005  23  3.59 Xuất sắc Giỏi TTNT
21 23020377  Nguyễn Gia Huy  09/06/2005  20  3.57 Xuất sắc Giỏi TTNT
22 23020381  Nguyễn Thị Thanh Huyền  19/07/2005  18  3.54 Xuất sắc Giỏi TTNT



TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL Đủ điều kiện để xét HB Học bổng (đ) Ngành

23 23020411  Cao Minh Quang  01/11/2005  25  3.51 Xuất sắc Giỏi TTNT
24 23020370  Đồng Mạnh Hùng  01/01/2005  24  3.50 Xuất sắc Giỏi TTNT
25 23020412  Nguyễn Bá Quang  12/07/2005  23  3.47 Xuất sắc Giỏi TTNT
26 23020380  Vũ Đức Huy  31/03/2005  18  3.47 Xuất sắc Giỏi TTNT
27 23020341  Vũ Bảo Chinh  04/04/2005  20  3.46 Xuất sắc Giỏi TTNT
28 23020438  Trần Doãn Thắng  01/11/2005  18  3.43 Xuất sắc Giỏi TTNT
29 23020424  Vũ Minh Sơn  03/04/2005  23  3.39 Xuất sắc Giỏi TTNT
30 23020342  Bùi Thanh Dân  12/12/2005  20  3.30 Xuất sắc Giỏi TTNT
31 23020371  Hoàng Mạnh Hùng  27/02/2005  18  3.16 Tốt Khá TTNT
32 23020326  Lâm Đức Anh  07/09/2005  13  3.68 Xuất sắc Không đủ điều kiện TTNT

469.550.000


